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TÓM TẮT:
Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định tác động của vốn trí tuệ đến đổi mới sáng tạo quy trình 

và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp phát điện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
vốn trí tuệ có tác động tích cực đến đổi mới sáng tạo quy trình và kết quả kinh doanh.
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1. Đặt vấn đề
Đổi mới sáng tạo (innovation) được xem là 

nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của 
doanh nghiệp (Zahra và Covin, 1994). Đổi mới 
sáng tạo (ĐMST) đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra giá trị và duy trì lợi thê cạnh tranh. 
Trong ĐMST thì ĐMST quy trình (Process 
innovation) có thể được tiến hành nhằm cắt giảm 
chi phí sản xuất hoặc phân phôi, nâng cao chất 
lượng, hoặc để tạo ra và/hoặc cung ứng sản phẩm 
mới hoặc cải tiến (Steward, 1997; OECD, 2005a; 
Gunday và cộng sự, 2011). Mặc dù giữ vị trí trung 
tâm trong các lý thuyết chính về ĐMST nhưng có 
rất ít nghiên cứu về các nhân tố tác động lên đổi 
mới - sáng tạo qui trình (Reichstein và Salter, 
2006). Gần đây, có một số nghiên cứu về chủ đề 
này, trong đó phải kể đến nghiên cứu của Stewart 
(1997); Reichstein và Salter (2006); Li và cộng sự 

(2007); Hilmanvà Kaliappen (2014), Phan Thị 
Thục Anh (2015),... Các lý thuyết được áp dụng 
trong nghiên cứu về ĐMST quy trình là lý thuyết 
quản trị dựa trên nguồn lực, lý thuyết quản trị dựa 
trên hành vi và lý thuyết quản trị chiến lược. 
Nghiên cứu này nhằm lấp khoảng trông của các 
nghiên cứu trước bằng cách dựa trên lý thuyết tri 
thức tổ chức (được cụ thể hóa là Vốn trí tuệ) để 
đánh giá tác động của Vốn trí tuệ đến ĐMST quy 
trình và kết quả kinh doanh trong các doanh 
nghiệp phát điện tại Việt Nam.

2. Cư sở lý thuyết, mô hình và giả thuyết 
nghiên cứu

Lý thuyết tri thức tổ chức cho rằng tri thức tổ 
chức là nguồn lực chiến lược quan trọng nhất của 
doanh nghiệp và tiềm năng ĐMST của doanh 
nghiệp phụ thuộc vào nguồn lực tri thức của doanh 
nghiệp. Nhiều nghiên cứu cho thấy tri thức là chìa 
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khóa cho sự đổi mới (Nonaka và Takeuchi, 1995; 
Jensen và cộng sự, 2007). vốn trí tuệ là tổng hợp 
các tài sản tri thức của một tổ chức và có đóng góp 
quan trọng nhất vào cải thiện vị trí cạnh tranh của 
tổ chức thông qua việc tạo ra giá trị cho các chủ 
thể (Marr và Schiuma, 2001; Subramaniam và 
Youndt, 2005). Các nghiên cứu về ĐMST dựa 
trên lý thuyết tri thức tổ chức trong những năm 
gần đây cho thấy vốn trí tuệ là một trong những 
nhân tố quan trọng tác động đến ĐMST và kết 
quả kinh doanh (Subramaniam và Youndt, 2005; 
Delgado - Verde và cộng sự, 2016). Với những lập 
luận trên, trong nghiên cứu này, lý thuyết tri thức 
tổ chức được cụ thể hóa là “Vốn trí tuệ”, vốn trí 
tuệ thường được phân chia thành vein nhân lực, 
vốn cấu trúc và vốn quan hệ dựa trên tri thức chứa 
đựng trong đó (Edvinsson và Malone, 1997; 
Meritum, 2002).

Vốn nhân lực biểu hiện qua đội ngũ nhân sự có 
kỹ năng, am hiểu, tinh thông chuyên môn và sáng 
tạo hình thành nên nguồn tri thức và ý tưởng mới 
chủ yếu trong công ty và như vậy có tác động đến 
ĐMST (Subramaniam và Youndt, 2005; Delgado - 
Verde và cộng sự, 2016). Riêng đối với ĐMST 
quy trình thì năng lực của nhân viên (Lee và cộng 
sự, 2011) có vai trò quan trọng đối với hoạt động 
ĐMST quy trình.

qua việc doanh nghiệp hấp thụ và áp dụng tri thức 
công nghệ, thị trường mới để đưa ra các sản phẩm, 
dịch vụ hoặc quy trình hoàn toàn mới (Delgado- 
Verde và cộng sự, 2016; Fores và Camisón, 2016; 
Alipour, 2012). Nghiên cứu của Rouvinen (2002), 
Reichstein và Salter (2006) cho thấy sự hợp tác 
với các đối tác bên ngoài như nhà cung cấp, nhà 
sản xuất thiết bị tác động đến ĐMST quy trình.

Với những lập luận trên, tác giả đề xuất các 
giả thuyết 3 (H3): vốn quan hệ tác động tích cực 
đến ĐMST quy trình.

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã xem xét tác 
động của ĐMST đến kết quả kinh doanh. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy ĐMST có tác động trái ngược 
đến kết quả kinh doanh doanh (Gunday và cộng 
sự, 2011; Nguyễn và Vũ, 2013, Darroch, 2005). 
Riêng đôi với ĐMST, quy trình ảnh hưởng tích cực 
đến kết quả kinh doanh của tổ chức (Hilman và 
Kaliappen, 2014; Hilmi và cộng sự, 2010). Do 
vậy, tác giả đề xuất giả thuyết 4 (H4): ĐMST quy 
trình tác động tích cực đến Kết quả kinh doanh

Ngoài ra, nghiên cứu sẽ đánh giá sự ảnh hưởng 
của biến kiếm soát (thuộc về đặc điểm doanh 
nghiệp như quy mô, thời gian hoạt động, lĩnh vực 
hoạt động, loại hình sở hữu) đến ĐMST quy trình 
của các doanh nghiệp.

Mô hình nghiên cứu được thể hiện như Hình 1.
Với những lập luận trên, tác giả đề 

xuất giả thuyết 1 (H1): vốn nhân lực 
tác động tích cực đến ĐMST quy trình.

Vốn cấu trúc dưới các hình thức 
nhưbản quyền, quy định, hệ thống, chĩ 
dẫn, cơ sở dữ liệu của công ty có tác 
động đến ĐMST căn bản khi được kết 
hợp mới hoặc kết hợp với các tri thức 
mới sẽ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ 
hoặc quy trình hoàn toàn mới 
(Delgado-Verde & và cộng sự, 2016).

Với những lập luận trên, tác giả đề xuất giả 
thuyết 2 (H2): vốn cấu trúc tác động tích cực đến 
ĐMST quy trình.

Vốn quan hệ là tất cả các nguồn lực gắn với 
các mối quan hệ bên ngoài như với khách hàng, 
nhà cung câ'p, hoặc các đô'i tác R&D. Các mốì 
quan hệ này tác động đến ĐMST căn bản thông

Hình 1: Mõ hình nghiến cứu

Vòn nhân lực gồm 5 biến quan sát, vốn cấu 
trúc gồm 4 biến quan sát, vốn quan hệ gồm 5 biến 
quan sát lấy từ Subramaniam và Youndt (2005), 
ĐMST quy trình gồm 6 biến quan sát lấy từ Wang 
and Ahmed (2004) và Gunday và cộng sự (2011), 
kết quả kinh doanh gồm 7 biến quan sát lấy từ 
Lopez - Nicolas, và Merono - Cerdan (2011).
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3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu định lượng được thực hiện với 357 

doanh nghiệp phát điện tại Việt Nam, mỗi doanh 
nghiệp phát 1 phiếu khảo sát. Thời gian khảo sát 
từ tháng 3 đến tháng 8/2018. Kết quả thu được 279 
phiếu đủ điều kiện đưa vào phân tích, dữ liệu thu 
thập từ khảo sát được mã hóa, làm sạch và tiến 
hành phân tích trên phần mềm thống kê SPSS.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kết quả kiểm định thang đo
Phân tích độ tin cậy được thực hiện cho mỗi 

thang đo. Kết quả thể hiện ở bảng 1 cho thấy, các 
câu hỏi đo lường từng biến có độ nhất quán bên 
trong ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, có 4 biến 
quan sát (1 biến đo lường vôn nhân lực, 1 biến đo 
lường vốn cấu trúc và 2 biến đo lường vốn quan 
hệ) có độ tương quan thấp với biến tổng; do vậy, 
tác giả đã chủ động loại bỏ những biến quan sát 
này. Việc loại bỏ chúng trong bộ thang đo khiến 
cho chỉ sô' cronbachs alpha tăng lên rõ rệt. Các chỉ 
số này đều ở mức từ 0.740 trở lên, cho thấy thang 
đo các biến đảm bảo độ tin cậy (Hair 
và cộng sự, 1998).

Tiếp theo, phân tích nhân tô' khám 
phá sử dụng phương pháp trích 
principle component, phép xoay 
Varimax. Kết quả cho thấy, có 5 
nhân tô' được trích xuất, giải thích 
tổng cộng 74,136% sự biến thiên của 
các biến quan sát. Kiểm định KMO 
và Barletts cho thấy chỉ sô' KMO - 
0.872 thỏa mãn điều kiện KMO > 0,5
(Kaiser, 1974), sig - 0.000 < 5%, 
chứng tỏ rằng phân tích nhân tô' là thích hợp và 
các biến tương quan với nhau trong tổng thê 
(Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 
2005). (Bảng 1)

4.2. Kết quả nghiên cứu
Các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định 

thông qua áp dụng kỹ thuật phân tích hồi quy đa 
biến. Kết quả nghiên cứu ở Hình 2 cho thấy các hệ 
sô' hồi quy ước lượng hỗ trợ tất cả các giả thuyết 
nghiên cứu Hl, H2, H3 và H4. Giả thuyết nghiên 
cứu HI được hỗ trợ (P = 0.211; p < 0.001); giả 
thuyết nghiên cứu H2 được hỗ trợ (P = 0.247; p <

Bảng 1. Kiểm định thang đo các nhân tố

Nhân tố Alpha

Vôh nhân lực .840

Vốn cấu trúc .832

Vốn quan hệ .740

ĐMST quy trình .878

Kết quả kinh doanh .867

Nguồn: Tác giả tính toán

0.001); giả thuyết nghiên cứu H3 được hỗ trợ (P = 
0.387; p < 0.001); và giả thuyết nghiên cứu H4 
được hỗ trợ (P = 0.565; p < 0.001).

Kết quả phân tích các biến kiểm soát cho thấy 
p-value của các biến kiểm soát đều lớn hơn 0.1 
(nhỏ nhất là 0.169), tức là không có sự khác biệt 
về ĐMST quy trình của doanh nghiệp liên quan 
đến các đặc điểm của doanh nghiệp như công 
suất, thời gian hoạt động, loại hình doanh nghiệp 
và lĩnh vực hoạt động. (Hình 2)

Hình 2: Kết quả ước tượng các tham sô' hồi quy

Hệ số hồi quy chuẩn hóa, *** có ý nghĩa < 0,001.
Nguồn: Tác giả tính toán

4.3. Bình luận kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn trí tuệ tác 

động đến ĐMST và kết quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu này phù hợp 
với một sô' kết quả nghiên cứu gần đây như 
Subramaniam và Youndt (2005), Delgado-Verde 
và cộng sự (2016). Trong vốn trí tuệ thì yếu tô' tác 
động mạnh nhất đến ĐMST quy trình là Vô'n quan 
hệ, tiếp đến là Vô'n câu trúc và yếu nhất là Vô'n 
nhân lực. Điều này có thể lý giải vì vốn quan hệ 
gắn với các mô'i quan hệ bên ngoài như nhà cung 
cấp, nhà thầu thiết bị giúp doanh nghiệp cải tiến 
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máy móc thiết bị dây chuyền, tác động đến 
ĐMST quy trình, nâng cao hiệu quả sản xuất - 
kinh doanh. Điều này hoàn toàn hợp lý khi chúng 
ta chưa tự nghiên cứu và sản xuất được thiết bị. 
Trong khi đó, vốn nhân lực tác động nhỏ nhất đến 
ĐMST quy trình có thể lý giải do các chính sách 
nhân lực hiện nay như chính sách thưởng hiện 
chưa công bằng giữa cá nhân và tập thể, mức 
thưởng quá thấp, thủ tục thanh toán phức tạp, 
thăng chức chưa gắn với ĐMST. Hơn nữa, ĐMST 
là một quá trình phức tạp, cần thời gian đánh giá 
hiệu quả, do đó đã hạn chế sự tác động của vốn 
nhân lực đến ĐMST quy trình.

ĐMST quy trình có tác động dương đến kết 
quả kinh doanh thông qua việc cắt giảm chi phí 
lao động, giảm tiêu hao nguyên vật liệu đầu vào, 
tăng tính linh hoạt của sản xuất, từ đó cải thiện kết 
quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên 
cứu này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu 
trước (Hilman và Kaliappen, 2014; Hilmi và cộng 
sự, 2010).

5. Kết luận
Nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa vốn 

trí tuệ và ĐMST quy trình. Kết quả nghiên cứu 
cho thây vốn trí tuệ có tác động tích cực đến 
ĐMST quy trình. Nghiên cứu có đóng góp mới khi 
làm sáng tỏ sự tác động của vốn trí tuệ đến 
ĐMST quy trình mà trước đây chưa được các 
nghiên cứu đề cập. Khi vốn trí tuệ được nâng cao, 
doanh nghiệp càng có khả năng thu nhận tri thức 
mới, giúp doanh nghiệp củng cố và hoàn thiện các 
quy trình hiện có (Chesbrough, 2003) và kết quả 
là ĐMST quy trình và kết quả kinh doanh sẽ được 
nâng cao.

Vốn trí tuệ cần được coi là các nguồn lực quan 
trọng của doanh nghiệp để đạt các mục tiêu chiến 
lược cho nên cần được quản trị ở tầm chiến lược. 
Các nhà quản lý doanh nghiệp cần được nâng cao 
nhận thức về vốn trí tuệ. Doanh nghiệp cần áp 
dụng nhiều biện pháp để nâng cao năng lực cho 
các nhà quản lý, tổ chức các khóa đào tạo cho các 
nhà quản lý doanh nghiệp về quản trị vốn trí tuệ ■
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ABSTRACT:
This study is to test the impact of intellectual capital on the innovation process and the business 

performance of Vietnamese power generation enterprises. The study’s results show that the 
intellectual capital has a positive impact on the nnovation process and the business performance.
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